                                                    Giá trung bình tuần
	
	Thu mua nội địa
	Xuất khẩu

	Tháng / Tuần
2008
	Black Pepper
(Ex
Lampung)
	White Pepper
(Ex
Pki-Pinang)
	Black Pepper
Panjang
ASTA
	White Pepper
(Pangkai
FAQ)

	Tháng 1, Tuần 1
	2.616
	4.123
	na
	na

	Tuần 2
	2.838
	4.235
	-
	-

	Tuần 3
	3.063
	4.349
	-
	-

	Tuần 4
	3.226
	4.516
	-
	-

	Tháng 2, Tuần 1
	3.249
	4.549
	-
	-

	Tuần 2
	3.245
	4.544
	-
	-

	Tuần 3
	3.276
	4.486
	-
	-

	Tuần 4
	3.409
	4.838
	-
	-

	Tháng 5, Tuần 1
	3.467
	5.062
	-
	-

	Tuần 2
	3.429
	5.007
	-
	-

	Tuần 3
	3.455
	5.183
	-
	-

	Tuần  4
	3.425
	5.110
	-
	-

	Tháng 6, Tuần  1
	3.368
	5.106
	-
	-

	Tuần 2
	3.365
	5.102
	-
	-

	Tuần 3
	3.370
	5.055
	-
	-

	Tuần 4
	3.368
	4.943
	-
	-

	Tháng 5, Tuần 1
	3.357
	4.873
	-
	-

	Tuần 2
	3.284
	4.792
	-
	-

	Tuần 3
	3.276
	4.780
	-
	-

	Tuần  4
	3.265
	4.764
	-
	-

	Tháng 6, Tuần  1
	3.220
	4.723
	-
	-

	Tuần  2
	3.214
	4.714
	-
	-

	Tuần  3
	3.216
	4.730
	-
	-

	Tuần 4
	 3.157
	4.584
	-
	-


